
Tổng số BNSRLS
BNSR có 

KST 
Tổng số

Điều trị 

BNSR

Cấp thuốc 

tự điều trị

Điều trị 

khác

Điều trị 

mở rộng

1 Lâm Đồng 31 30 2 28 1 0 960 31 929 0 0

2 Đồng Nai 24 24 9 15 0 0 239 24 215 0 0

3 Bình Dương 11 10 2 8 1 0 257 11 246 0 0

4 Bình Phước 211 210 41 169 1 0 875 211 656 8 0

5 Tây Ninh 8 7 1 6 1 0 82 8 74 0 0

6 Bà Rịa - Vũng Tàu 29 29 26 3 0 0 106 29 77 0 0

7 TP. Hồ Chí Minh 5 5 1 4 0 0 9 5 4 0 0

8 Long An 1 1 0 1 0 0 19 1 18 0 0

9 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 99 0 99 0 0

10 An Giang 4 4 1 3 0 0 4 4 0 0 0

11 Bến Tre 2 2 0 2 0 0 163 2 161 0 0

12 Kiên Giang 3 3 0 3 0 0 60 3 57 0 0

13 Đồng Tháp 2 2 0 2 0 0 36 2 32 2 0

14 Vĩnh Long 1 1 0 1 0 0 17 1 16 0 0

15 Trà Vinh 14 13 11 2 1 1 277 14 263 0 0

16 Cần Thơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Hậu Giang 0 0 0 0 0 0 67 0 67 0 0

18 Sóc Trăng 39 39 38 1 0 0 430 39 376 15 0

19 Bạc Liêu 13 13 2 11 0 0 69 13 56 0 0

20 Cà Mau 34 34 27 7 0 0 52 34 6 12 0

432 427 161 266 5 1 3,821 432 3,352 37 0TỔNG CỘNG

Phụ lục 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐT RÉT THÁNG 06 NĂM 2011

TT TỈNH, THÀNH

BNSR thường Tổng số liều thuốc sử dụng

Tổng số 

BNSR
SRAT

 TV do 

SR 



% 

KST/lam

1 Lâm Đồng 13,462         11,384 29 0.12 13 15 1

2 Đồng Nai 12,460         0 15 0.12 9 5 1

3 Bình Dương 6,692           0 9 0.13 4 5 0

4 Bình Phước 9,964           4,820 170 1.15 78 87 5

5 Tây Ninh 3,677           263 7 0.18 3 4 0

6 Bà Rịa - Vũng Tàu 1,705           0 3 0.18 3 0 0

7 TP. Hồ Chí Minh 5,424           0 4 0.07 2 2 0

8 Long An 2,500           0 1 0.04 0 1 0

9 Tiền Giang 2,793           0 0 0.00 0 0 0

10 An Giang 3,266           0 3 0.09 1 1 1

11 Bến Tre 2,581           0 2 0.08 0 1 1

12 Kiên Giang 586              317 3 0.33 2 1 0

13 Đồng Tháp 1,657           0 2 0.12 2 0 0

14 Vĩnh Long 816              0 1 0.12 0 1 0

15 Trà Vinh 1,254           0 3 0.24 3 0 0

16 Cần Thơ 1,026           0 0 0.00 0 0 0

17 Hậu Giang 1,189           0 0 0.00 0 0 0

18 Sóc Trăng 2,548           0 1 0.04 1 0 0

19 Bạc Liêu 4,219           0 11 0.26 6 5 0

20 Cà Mau 4,327           520 7 0.14 6 1 0

82,146         17,304 271 0.27 133 129 9

P.F P.V PH

Phụ lục 2:  TÌNH HÌNH  KSTSR THÁNG  06/2011

TỔNG CỘNG

TT Tỉnh, Thành Lam XN Que thử KST (+)


